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ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 88/2006/QĐ-UBND                        Quy Nhơn, ngày  28   tháng   8    năm 2006

QUYẾT  ĐỊNH

Ban hành Quy chế (tạm thời) quản lý các cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Định

-
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 124/2004/QĐ-UB ngày 06/12/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Kế họach và Đầu tư vµ Së C«ng nghiÖp,
QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế (tạm thời) quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.


Điều 2. Giao Së Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các sở, ban liên quan và UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy chế kÌm theo QuyÕt ®Þnh này.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

 
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                           TM - ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                                      CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Công nghiệp;

- Cục KT v¨n b¶n (Bộ Tư Pháp);

- TT Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Báo, Đài PTTH Bình Định;

- LĐVP + CV;                                                                                                                                       - Lưu VP, K6 (37b).                                                        
             Vũ Hoàng Hà
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                  QUY CHẾ (tạm thời)
Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

 (kèm theo Quyết định số  88 /2006/QĐ-UBND ngày  28/8/2006 của UBND tỉnh) 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp tại các huyện, thành phố đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 (theo Quyết định số 124/2004/QĐ-UB ngày 06/12/2004 của UBND tỉnh); đồng thời, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Điều 2. Giải thích các cụm từ trong quy chế
1. Cụm công nghiệp (gọi tắt CCN): Là vùng đất được quy hoạch tập trung, có phân định ranh giới, không có cư dân sinh sống, được UBND tỉnh quyết định phê duyệt và giao UBND huyện, thành phố quản lý. CCN được thành lập nhằm thu hút các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh và di dời các cơ sở sản xuất đang gây ô nhiễm môi trường ở khu vực dân cư sinh sống.

2. Doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong cụm công nghiệp (gọi tắt là DNSX): Là tên gọi chung của loại hình công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, cơ sở sản xuất công nghiệp,TTCN thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật có tham gia đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ trong CCN.

3. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (gọi tắt là DNHT): Là tên gọi chung của loại hình công ty và doanh nghiệp tư nhân hành nghề xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật thuộc mọi thành phần kinh tế được thành lập theo quy định của pháp luật có tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật trong CCN. 

4. Ban quản lý cụm công nghiệp huyện, thành phố (gọi tắt là BQLCCN): Là đơn vị sự nghiệp có thu được UBND tỉnh uỷ quyền cho UBND các huyện, thành phố quyết định thành lập, có nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện, thành phố trên các lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý đầu tư phát triển CCN.


Điều 3. Quy định về đầu tư phát triển cụm công nghiệp

1. Trên cơ sở nguồn lực đầu tư và thứ tự ưu tiên của từng CCN, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng và phát triển sản xuất tại CCN.


2. Ngành nghề đầu tư vào CCN đã được xác định trong Quy hoạch tổng thể các khu, cụm công nghiệp đã được phê duyệt và các văn bản có liên quan theo quy định hiện hành. Ngoài ra, tuỳ tình hình thực tế và nhu cầu phát triển kinh tế của từng địa phương, có thể thu hút thêm các ngành nghề phổ biến khác nhưng phải bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.

3. Thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng kết cấu hạ tầng và giao đất, cho thuê đất trong CCN:

3.1. UBND các huyện, thành phố có nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết CCN và xây dựng phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng (GPMB) kể cả tái định cư (nếu có), trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; lập hồ sơ đề nghị thu hồi đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

3.2. Trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN (viết tắt là HTKTCCN) là UBND huyện, thành phố (hoặc BQLCCN), thì UBND huyện, thành phố (hoặc BQLCCN) lập hồ sơ xin giao đất để đầu tư xây dựng HTKTCCN theo dự án được duyệt và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường CCN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra trước khi trình UBND tỉnh quyết định. Trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh HTKTCCN là DNHT được cấp thẩm quyền cho phép thì DNHT lập hồ sơ xin thuê đất, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường CCN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3.3. DNSX được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thuê lại đất của DNHT để đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất trong CCN. Trường hợp chủ đầu tư xây dựng HTKTCCN là UBND huyện, thành phố (hoặc BQLCCN) thì UBND huyện, thành phố (hoặc BQLCCN) hướng dẫn DNSX lập hồ sơ xin thuê đất nộp Sở Tài nguyên và Môi trường để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (đối với các DN được thành lập theo Luật Doanh nghiệp).  

4. DNSX trong CCN là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, trên phần diện tích đất được thuê. Khi quyết định đầu tư dự án, chủ đầu tư phải tuân thủ đầy đủ các nội dung quy định của quy họach chi tiết CCN, kiến trúc xây dựng tổng quan CCN, thiết kế kỹ thuật các hạng mục công trình của cấp thẩm quyền đã thẩm định, phê duyệt và các quy định khác có liên quan theo quy định hiện hành Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường.

Chương II

DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

VÀ KINH DOANH HẠ TẦNG KỸ THUẬT CỤM CÔNG NGHIỆP
Điều 4. Một số quyền cơ bản của DNHT trong CCN

1. DNHT được đăng ký với UBND huyện, thành phố nơi có CCN để được xem xét, quyết định làm chủ đầu tư dự án xây dựng, kinh doanh HTKTCCN; được Nhà nước cho thuê đất để xây dựng, kinh doanh HTKT; được cho các DNSX trong CCN thuê lại đất gắn với HTKTCCN đã đầu tư (giá cho thuê đất gắn với HTKT được xác định theo dự án đầu tư). 

2. Được vận động, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại CCN; được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế để đầu tư xây dựng, kinh doanh HTKTCCN.

3. Được kinh doanh các dịch vụ trong CCN phù hợp với khả năng, ngành nghề theo giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền cấp và phù hợp với quy hoạch chi tiết CCN.

4. Được hưởng các chính sách của Nhà nước thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng, kinh doanh HTKT; được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật; được hưởng chính sách khuyến công theo quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09/6/2004 của Chính phủ và các chính sách khác có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 5. Nghĩa vụ của DNHT


1. Trên cơ sở quy hoạch chi tiết CCN, DNHT lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh HTKTCCN theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường CCN, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt.


2. Thực hiện đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình HTKTCCN theo dự án đã phê duyệt trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê đất. 


3. Thực hiện duy tu, sửa chữa và bảo dưỡng các công trình HTKTCCN trong suốt thời gian hoạt động theo hợp đồng thuê đất.


4. Hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ các nội dung của Quy chế này và các quy định hiện hành có liên quan khác của pháp luật.

Chương III

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ

TRONG CỤM CÔNG NGHIỆP


Điều 6. Thời gian hoạt động của DNSX trong CCN

Thời gian họat động sản xuất kinh doanh của các DNSX trong CCN tuỳ thuộc theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, nhưng tối đa không quá 50 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng thuê đất. Trường hợp muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thì thời hạn hoạt động của DNSX mới cũng không được vượt so với hợp đồng thuê đất đã ký.


Điều 7. Một số quyền cơ bản của DNSX trong CCN


1. Được Nhà nước cho thuê đất trong CCN theo quy định của Luật Đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp theo giấy phép đầu tư, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan thẩm quyền cấp. 

2. Được thuê lại đất gắn với công trình HTKTCCN của DNHT; được góp vốn đầu tư xây dựng, kinh doanh HTKTCCN với DNHT; được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thuê lại đất của DNHT để đầu tư xây dựng kinh doanh HTKTCCN.


3. Được sử dụng và trả tiền sử dụng các công trình HTKTCCN, các dịch vụ công cộng và các dịch vụ khác trong CCN theo hợp đồng đã ký với DNHT hoặc BQLCCN; được gia hạn thời gian thuê đất khi hợp đồng thuê đất hết thời hạn; được chuyển nhượng tài sản của mình trên đất được thuê.

4. Được hưởng các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, TTCN; ưu đãi đầu tư; khuyến công; được miễn, giảm tiền thuê đất; thuế thu nhập DN; được Nhà nước hỗ trợ đào tạo nghề và được hưởng các quyền khác có liên quan theo quy định hiện hành của pháp luật.


Điều 8. Nghĩa vụ của DNSX trong CCN

1. Hoàn thành các nội dung công việc có liên quan đến việc đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo dự án (gồm dự án đầu tư phát triển sản xuất và dự án đầu tư HTKT trong phạm vi diện tích đất được thuê) không quá 12 tháng kể từ ngày được thuê đất. Quá thời hạn nêu trên, nếu không triển khai thực hiện thì cơ quan thẩm quyền sẽ thu hồi lại đất để bố trí cho đơn vị khác có nhu cầu.


2. Đất thuê trong CCN phải sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch chi tiết CCN được duyệt. Trường hợp có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng thì phải đăng ký với BQLCCN để được xem xét, hướng dẫn. Sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép mới được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.


3. DNSX muốn ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc chuyển nhượng QSD đất (nếu đã nộp đủ tiền thuê đất) và tài sản trên đất cho DNSX khác thì phải có văn bản gửi cho BQLCCN trước 30 ngày để báo cáo cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định. 


4. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh công tác thu hút lao động, kể cả lao động có tay nghề cao vào làm việc trong doanh nghiệp và ưu tiên bố trí, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương nơi có CCN.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước và tuân thủ các nội dung quy định của Quy chế này và các quy định khác có liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định hiện hành của pháp luật.                                                                              
Chương IV

TỔ CHỨC, QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP


Điều 9. Cơ quan quản lý nhà nước đối với CCN


1. UBND huyện, thành phố là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với các CCN trên địa bàn của mình, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo điều hành mọi hoạt động liên quan đến quá trình tổ chức, quản lý, đầu tư phát triển và các vấn đề khác có liên quan tại các CCN.


2. UBND huyện, thành phố được UBND tỉnh uỷ quyền quyết định thành lập BQLCCN.


Điều 10. Nội dung cơ bản của quản lý nhà nước đối với CCN

1. Tuyên truyền, vận động thu hút đầu tư, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách đầu tư phát triển CCN.


2. Phê duyệt, ban hành Điều lệ quản lý CCN, ban hành Quy chế hoạt động của BQLCCN, hướng dẫn và giải quyết mọi hoạt động có liên quan đến công tác quản lý nhà nước và đầu tư phát triển tại các CCN.


3. Phê duyệt tổ chức bộ máy của BQLCCN và giới thiệu nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong CCN.


4. Giám sát, kiểm tra các hoạt động tại các CCN và giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan theo quy định của pháp luật.


5. Các nội dung liên quan khác do UBND tỉnh quy định.


Điều 11. Ban quản lý đầu tư và phát triển CCN

1. Điều kiện tổ chức, thành lập BQLCCN: 

Tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và khối lượng công việc quản lý đầu tư phát triển tại các CCN, nhÊt lµ ®èi víi những địa phương có điều kiện phát triển công nghiệp, TTCN, có lợi thế thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, giao UBND huyện, thành phố quyÕt ®Þnh thành lập BQLCCN. Những địa phương cã sè l­îng CCN Ýt hoÆc chưa đủ điều kiện thành lập BQLCCN thì nªn giao cho các cơ quan, đơn vị có năng lực chuyên môn trực thuộc UBND huyện đảm nhận nhiệm vụ theo dâi qu¶n lý CCN.

2. Tổ chức bộ máy BQLCCN: 

2.1. BQLCCN là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc UBND huyện; hoạt động theo cơ chế tự trang trải một phần kinh phí thường xuyên trong thời gian đầu và tiến tới chuyển sang đơn vị sự nghiệp tự trang trải toàn bộ kinh phí hoạt động ở thời điểm thích hợp. BQLCCN có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản và con dấu riêng để hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật. 

2.2. Biên chế của BQLCCN thuộc biên chế ngành sự nghiệp, nằm trong biên chế hành chính sự nghiệp của UBND huyện, thành phố. tuỳ theo nhiệm vụ công việc cụ thể, biên chế BQLCCN do UBND huyện, thành phố quyết định trên cơ sở có ý kiến thoả thuận của Sở Nội vụ. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể của BQLCCN do UBND huyện, thành phố quyết định.

3. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu: 

3.1. Được UBND huyện, thành phố uỷ quyền làm chủ đầu tư dự án xây dựng HTKTCCN, uỷ quyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ công việc có liên quan đến công tác bồi thường thiệt hại, GPMB và tái định cư phục vụ CCN.

3.2. Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phân công của UBND huyện, thành phố; BQLCCN có trách nhiệm tham mưu tư vấn cho UBND huyện, thành phố về cơ chế, chính sách và các giải pháp khuyến khích thu hút đầu tư vào CCN.

3.3. Phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng HTKTCCN, trình UBND huyện, thành phố phê duyệt để làm cơ sở tổ chức thực hiện và theo dõi kiểm tra tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất theo dự án của các DNSX trong CCN.


3.4. Làm đầu mối hướng dẫn thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ đầu tư và trình cấp thẩm quyền theo phân cấp. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để hỗ trợ, giải quyết các thủ tục hình thành và triển khai dự án đầu tư vào các CCN.


3.5. Tổ chức các dịch vụ cung ứng vụ phục vụ CCN, dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp, TTCN theo quy định của pháp luật và thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện, thành phố giao.


4. Kinh phí hoạt động:



4.1. Kinh phí hoạt động thường xuyên của BQLCCN được trích từ các hoạt động dịch vụ tư vấn phát triển công nghiệp, TTCN, các dịch vụ cung ứng trong CCN theo quy định hiện hành và được xem xét cân đối bổ sung từ nguồn ngân sách nếu còn thiếu.

4.2. Ngân sách huyện, thành phố đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị ban đầu cho BQLCCN để đủ điều kiện hoạt động, làm việc. Vốn ngân sách hỗ trợ bồi thường thiệt hại, GPMB, đầu tư xây dựng HTKTCCN, HTKT khu tái định cư phải được xem xét, quyết định cụ thể để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng HTKTCCN và HTKT khu tái định cư phục vụ CCN theo quy định. 

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Giao Sở Kế ho¹ch và Đầu tư theo dõi việc thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan cần phản ánh kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                Vũ Hoàng Hà
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